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STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị
còn lại
(đồng)

Hình
thức xử

lý
1 2 4 5 6 7 8 9

1

Máy rửa khử khuẩn 250L
- Model: DS610/2;
- Hãng sản xuất: SreelcoS.p.A;
- Xuất xứ: Italia
- Số seri: 1406310AT014;
- Năm đưa vào sử dụng: 2014.

Cái 1 2014 625.250.066 0 Thanh lý

2

Máy X Quang cố định 500mA
(Máy chụp X-Quang chỉnh lưu
cao tần EVA- HF525)
- Model: EVA HF 525
- Hãng sản xuất: Comed
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Số seri: 12070/0(OP-
1206104):12F1584
- Năm đưa vào sử dụng: 2012

Cái 1 2012 538.650.000 0 Thanh lý

3

Máy sinh hóa tự động 150 test/h
- Model: TC Matrix
- Hãng sản xuất: Teco
- Xuất xứ: Mỹ
- Số seri: WN- 21103286
- Năm đưa vào sử dụng: 2012

Cái 1 2012 646.275.000 0 Thanh lý

4

Máy huyết học phân tích tế bào
máu và CPU của máy vi tính
- Model: Celltac Es MEK-7300K
- Hãng sản xuất: Nihon Kohden
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Số seri: 00167
- Năm đưa vào sử dụng: 2014

Cái 1 2014 900.000.000 0 Thanh lý

5

Máy thở Esprit
- Model: ESPRIT
- Hãng sản xuất: RESPIRONICS
- Xuất xứ:Mỹ
- Số seri: 3014537
- Năm đưa vào sử dụng: 2011

cái 1 2011 503.500.000 0 Thanh lý

6

Máy siêu âm Doppler màu xách
tay
- Model:  Logiq Book XP
- Hãng sản xuất: GE Healthcare
- Xuất xứ: Mỹ
- Số seri: 333354WX9
- Năm đưa vào sử dụng: 2014

cái 1 2014 688.600.000 0 Thanh lý

7

Máy giúp thở dùng cho người
lớn và trẻ em
- Model: e360T
- Hãng sản xuất: Covidien -
Newport
- Xuất xứ: Mỹ
- Số seri: A6363-09-2013
- Năm đưa vào sử dụng:2013 

cái 1 2013 623.500.000 0 Thanh lý

8

Máy phân tích sinh hóa tự động,
180-200 test/h, không có ISE
A25 biosystems
- Model: A25
- Hãng sản xuất: biosystems
- Xuất xứ: Spain
- Số seri: 831013788
- Năm đưa vào sử dụng:2012

Cái 1 2012 579.100.450 0 Thanh lý

9 Máy siêu âm màu Doppler 4D,
với 4 đầu dò bao gồm: 1

Máy siêu âm màu Doppler 4D,
với 4 đầu dò
- Model: DC-7
- Hãng sản xuất:Shenzhen
Mindray
- Xuất xứ: China
- Số seri: MX-1B002776
- Năm đưa vào sử dụng:2012

Cái 2012 929.620.022 0 Thanh lý

Bộ nâng cấp tạo hình ảnh siêu
âm 4D. Cái 2013 247.900.000 0 Thanh lý

10

Máy thở người lớn Drager
- Model: Evita 4 edition
- Hãng sản xuất: Drager
- Xuất xứ: Germany
- Số seri: ASCL-0427
- Năm đưa vào sử dụng:2012

Cái 1 2012 897.981.605 0 Thanh lý
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